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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PGS 

Mã hồ sơ: …………………. 

Ảnh mầu 4x6

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên      ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Xây dựng- Kiến trúc  …….;           Chuyên ngành: Kiến trúc   

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. 1. Họ và tên người đăng ký: VŨ THỊ HỒNG HẠNH  

2. Ngày tháng năm sinh: 07/06/1976;  Nam   Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, 

tỉnh): Nhà số 3, đường số 8, Khu dân cư Himlam, Phường Tân Hưng, Q7, TP. HCM 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nhà số 3, đường số 8, Khu 

dân cư Himlam, Phường Tân Hưng, Q7, TP. HCM 

Điện thoại nhà riêng: …………...; Điện thoại di động: 0908215265;  E-mail: 

hanh.vuthihong@uah.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 1999 đến năm: 2006: Giảng viên khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc TP.HCM 

Từ năm 2010 đến năm: 2011: Phó Phòng thiết kế, Trung tâm Thiết kế quy hoạch, Sở Quy 

hoạch kiến trúc TP.HCM  

 

 

mailto:hanh.vuthihong@uah.edu.vn
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Từ năm 2012 đến năm nay: Giảng viên khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc TP.HCM  

Chức vụ: Hiện nay: Phó trưởng khoa Kiến trúc; Chức vụ cao nhất đã qua:. Phó phòng/khoa  

Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh   

Địa chỉ cơ quan: 196 Pasteur, P.6, Q3, Thành phố Hồ Chí Minh 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng  ........................... năm  ..................................................................  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  .  ..........................................................................  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ):  ......................................................................................................  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 8 năm 1999.; số văn bằng: B138331; ngành: Kiến 

trúc, chuyên ngành: Kiến trúc; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Kiến trúc Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

- Được cấp bằng ThS ngày 02 tháng 08 năm 2004; số văn bằng: N/A.; ngành: Kiến trúc và 

Môi trường xây dựng (Architecture and Built Environment); chuyên ngành: Kiến trúc 

Cảnh quan; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): ĐH Adelaide, Úc 

- Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 04 năm 2010; số văn bằng: 0400589; ngành: Môi 

trường xây dựng (Built Environment).; chuyên ngành: Thiết kế đô thị; Nơi cấp bằng TS 

(trường, nước): ĐH Oxford Brookes, Anh Quốc  

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: ĐH Kiến trúc TP.HCM 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kiến trúc – 

Xây dựng  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Thiết kế Kiến trúc, hình thái không gian, công trình, công trình thích ứng ngập lụt, cảnh 

quan đô thị, bản sắc đô thị, thiết kế đô thị, bảo tồn đô thị, bảo tồn di sản, đô thị thích ứng 

biến đổi khí hậu. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 34 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này) trong đó có 27 
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Luận văn ThS tại Đại học Kiến trúc tp HCM và 07 Luận văn ThS chương trình Thạc sĩ 

PM-UM (Professional Master in Urban Management) của AIT Thái Lan; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:   số lượng 09, trong đó có 01 đề tài cấp 

Bộ, 01 đề tài cấp quốc tế, 05 đề tài cấp trường và 01 đề tài cấp Sở (Sở Xây dựng Cần 

Thơ); 

- Đã công bố (số lượng) 20 bài báo khoa học, trong đó 07 bài báo khoa học trên tạp chí 

quốc tế có uy tín; 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản 06, trong đó 06 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 01 giải thưởng quốc tế và 01 giải thưởng thiết kế kiến trúc quốc 

gia (cho Đồ án tốt nghiệp Đại học xuất sắc ngành Kiến trúc) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cấp cơ sở năm 2014, 2016, 2017, 2019, 2020 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Đạt  

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 15 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS đã 

hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ giảng 

dạy trực tiếp trên 

lớp 
Tổng số giờ giảng 

trực tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2014-

2015 
  

4 UAH 

2 AIT 

10 KT  

 

630 (KT) 

105 (TKĐT 

tiên tiến) 

65 

UAH 

30t 

AIT 

830/1283/280 

 

2 
2015-

2016 
2   

3 UAH 

1 AIT 

14 KT 

2 TKĐT 

616 (KT) 

105 (TKĐT 

tiên tiến) 

65 

UAH 

30 

AIT  

816/1440/280 
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3 
2016-

2017 
  3 UAH 

18 KT  

3 TKĐT 

452(KT) 

105 (TKĐT 

tiên tiến) 65  

 

757/1385/270 

 

 

4 

2017-

2018 

1  3 UAH 11 KT 

8 TKĐT 

512(KT) 

45 (TKĐT 

tiên tiến) 

120  
722/1353/270 

 

3 năm học cuối 

5 
2018-

2019 

  

3 UAH 

12 KT 

3 TKĐT 

 

554(KT) 

45 (TKĐT 

tiên tiến) 

105 704/1125/270 

 

6 
2019-

2020 

  

3 UAH 
10KT 

 

615(KT) 

45 (TKĐT 

tiên tiến) 

45 (ATCM) 

120 
825/1150/270 

 

7 
2020-

2021 

  

3 UAH 13 

912 (KT) 

105 (TKĐT 

tiên tiến) 

31 (ATCM) 

105 
1153/1553/270 

 

 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài: X 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS        tại nước: Úc  năm 2004            

- Bảo vệ luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: Anh, năm 2010 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh . 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Viện đào tạo Quốc tế, trường ĐH Kiến trúc Tp 

HCM, Việt Nam và Đại học AIT, Thái Lan  

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): ……………………………………………………. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 

Nguyễn 

Chính  

Lượng 

 x x  21/02/2011 

đến 

21/8/2011 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

389/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/8/2012 

2 
Nguyễn Nhựt  

Nam 

 x x  21/02/2011 

đến 

21/8/2011 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

389/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/8/2012 

3 Lê Việt Bằng 

 x x  29/02/2012 

đến 

21/8/2012 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

611/QĐ-

ĐHKT ngày 

13/12/2012 

4 
Nguyễn Tiến 

Trung 

 x x  29/02/2012 

đến 

21/8/2012 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

611/QĐ-

ĐHKT ngày 

13/12/2012 

5 Lê Tấn Hạnh 

 x x  11/01/2013 

đến 

06/6/2013 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

554/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/10/2013 

 

x 

x 

 

x 
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6 
Nguyễn 

Minh Hiến 

 x x  11/01/2013 

đến 

06/6/2013 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

554/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/10/2013 

7 
Võ Đinh 

Luân 

 x x  11/01/2013 

đến 

06/6/2013 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

554/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/10/2013 

8 Vũ Đình Tứ 

 x x  11/01/2013 

đến 

06/6/2013 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

554/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/10/2013 

9 
Đỗ Ngọc 

Nhuận 

 x x  26/12/2013 

đến 

12/5/2014 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

636/QĐ-

ĐHKT ngày 

04/11/2014 

10 Lê Tuấn Sỹ 

 x x  26/12/2013 

đến 

12/8/2014 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

456/QĐ-

ĐHKT ngày 

13/4/2015 

11 
Bùi Hải Bách 

Việt 

 x x  08/01/2015 

đến 

05/6/2015 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

968/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/11/2015 

12 
Trần Thị 

Ngọc Thơ 

 x x  08/01/2015 

đến 

05/6/2015 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

968/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/11/2015 

13 
Nguyễn Tự 

Thứ Văn 

 x x  08/01/2015 

đến 

05/6/2015 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

968/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/11/2015 

14 
Nguyễn Đình 

Trọng Hiếu 

 x x  18/6/2015 

đến 

13/11/2015 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

280/QĐ-

ĐHKT ngày 

13/5/2016 

15 
Huỳnh Minh 

Thuận 

 x x  30/12/2015 

đến 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

932/QĐ-
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30/5/2016 ĐHKT ngày 

19/12/2016 

16 
Dương Quốc 

Việt 

 x x  30/12/2015 

đến 

30/5/2016 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

932/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/12/2016 

17 
Mai Thanh 

Bình 

 x x  30/12/2015 

đến 

30/5/2016 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

932/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/12/2016 

18 
Trần Thành 

Tín 

 x x  29/12/2016 

đến 

30/5/2017 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

786/QĐ-

ĐHKT ngày 

12/12/2017 

19 
Đoàn Thị 

Thanh Xuân 

 x x  29/12/2016 

đến 

30/5/2017 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

786/QĐ-

ĐHKT ngày 

12/12/2017 

20 
Lê Văn 

Phước 

 x x  29/12/2016 

đến 

30/8/2017 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

369/QĐ-

ĐHKT ngày 

25/5/2018 

21 
Phạm 

Nguyên Phú 

 x x  28/12/2017 

đến 

30/8/2018 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

993/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/12/2018 

22 
Trần Minh 

Tú 

 x x  28/12/2017 

đến 

30/8/2018 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

993/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/12/2018 

23 
Khâm Minh 

Phúc 

 x x  28/12/2017 

đến 

30/8/2018 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

993/QĐ-

ĐHKT ngày 

11/12/2018 

24 
Thái Hoàng 

Thống 

 x x  28/12/2018 

đến 

31/5/2019 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

1036/QĐ-

ĐHKT ngày 

19/11/2019 
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25 
Nguyễn 

Phạm Ly Na 

 x x  
31/12/2019 

đến 

31/5/2020 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

893/QĐ-

ĐHKT ngày 

18/11/2020 

26 
Quách Thị 

Hoài Thương 

 x x  
31/12/2019 

đến 

31/5/2020 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

893/QĐ-

ĐHKT ngày 

18/11/2020 

27 
Trần Ngọc 

Hân 

 x x  
31/12/2019 

đến 

31/5/2020 

Đại học 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Quyết định số 

893/QĐ-

ĐHKT ngày 

18/11/2020 

Học viên chương trình PMUM, AIT, Thái Lan  

28 
Trieu Trung 

Tinh 

 x x  2013 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

29 
Vo Duy 

Tung 

 x x  2013 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

30 
Nguyen 

Xuan Thinh 

 x x  2013 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

31 
Nguyen 

Van Ngoc 

 x x  2013 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

32 
Le Trung 

Tien 

 x x  2015 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

33 

Nguyen 

Thanh 

Phong 

 x x  2015 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

34 
Le Bich 

Long 

 x x  2016 PM-UM AIT 

Thái Lan 

 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        



Ban hành kèm theo Công văn số: 32 /HĐGSNN ngày 20/5/2021 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

9 

 

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Hình thái 

đô thị vùng 

Đồng bằng 

Sông Cửu 

Long và 

một số giải 

pháp thích 

ứng với 

Biến đổi khí  

CK 

NXB Xây 

Dựng – 

2020 

 

3 Tác giả chính   420/QĐ- ĐHKT  

2 

Sổ tay thiết 

kế Đồ án 

Trường Cao 

đẳng dạy 

nghề  

TK  

NXB Xây 

Dựng – 

2020 

2 x   421/QĐ- ĐHKT 

3 

Di sản và 

vấn đề phát 

triển Kinh 

tế 

TK 
NXB Xây 

dựng/2021 
3 x  590/QĐ- ĐHKT 

4 

Sổ Tay 

Thiết kế Đồ 

án Trường 

Tiểu học  

TK 
NXB Xây 

dựng 2021 
2 x  584/QĐ- ĐHKT 

5 

Sổ Tay 

Thiết kế Đồ 

án Thư viện  

TK 
NXB Xây 

dựng 2021 
2 x  585/QĐ- ĐHKT 

6 

Mô hình 

Nhà ở - Đảo 

Bé, Lý Sơn, 

Quảng Ngãi 

TK 
NXB Xây 

dựng/2021 
2 x   589/QĐ- ĐHKT 

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [05 ], theo thứ tự 2,3,4,5,6  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 
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TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/

TK 
Mã số và cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1      

2      

…      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Xây dựng giải pháp 

thích ứng với BĐKH 

nước biển dâng cho 

các đô thị vùng 

ĐBSCL (ĐT) 

PCN 
Viện QHXD Miền  

Bộ XD 
2015-2017 2017- Khá 

2 

Nghiên cứu kiểm kê 

quỹ Kiến trúc Hiện 

đại tại Thành phố Hồ 

Chí Minh (ĐT) 

TG 

Đề tài nghiên cứu dự 

án mASEANa 

(Modern Asean 

Architecture) Project 

liên kết với 

Docomomo Nhật Bản 

(tiền thân của 

Docomomo Việt Nam) 

2016-2017 2017 

3 

Xây dựng Chương 

trình Chất lượng cao 

ngành Kiến trúc 

(CT) 

TG 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2018-2019 2019 

4 

Sổ tay hướng dẫn 

thiết kế Đồ án 

trường Cao đẳng dạy 

nghề (ĐT) 

CN 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2016-2017 2017 - Khá 

5 

Sách chuyển khảo: 

Hình thái đô thị khu 

vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long và một số 

giải pháp thích ứng 

với BĐKH (ĐT) 

CN 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2018-2019 2019 - Khá 

6 

Sổ tay hướng dẫn 

thiết kế Đồ án 

Trường Tiểu học 

(ĐT) 

CN 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2018-2020 

05/2021 – 

Xuất sắc  
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7 

Nhà ở Vùng biển 

đảo (Đảo Bé, Lý 

Sơn, Quảng Ngãi) 

(ĐT) 

CN 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2019-2020 

20/07/2021 - 

Khá 

8 

Sổ tay hướng dẫn 

thiết kế Đồ án Thư 

viện (ĐT) 

CN 
Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM 
2019-2020 

20/07/2021 – 

Xuất sắc 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Canal-side 

Highway in Ho 

Chi Minh City, 

Issues of Cultural 

Conservation and 

Tourism 

Development 

1 x 

Springer 

GeoJournal/ 

Electronic ISSN 

1572-9893 

Print  ISSN 

0343-2521 

Scopus 

 

18  

 

Vol66 

165-

186 

2006  

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Đặc trưng không 

gian nhà ở trên 

kênh rạch khu 

vực Đồng Bằng 

sông Cửu Long 

2 x 

Tạp chí Quy hoạch 

đô thị/ ISSN 1859-

3658 

  

Vol 

26+27 

p. 78-

82 

2017 

3 

Waterbased 

housing in 

Southern Vietnam  

 
1 x 

Sách ‘Floating 

Settlements in 

Mekong Delta 

’BTU Cottbus,  

Senfertenberg/ ISBN 

978-3-00-059920-0 

x 

 
p.15-

23 
2018 

4 
Modern 

Architectural 
2 x 

MATECWeb of 

Conferences/ eISSN: 

2261-236X 

Scopus 

2018 
 

193.04

004 

(2018) 

2018 
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Heritage in 

Saigon HCMC 

ESCI 

2018 

5 

Morphology of 

Water-based 

Housing in 

Mekong Delta, 

Vietnam 

2 x 

MATECWeb of 

Conferences/ eISSN: 

2261-236X 

Scopus 

2018 
 

193.04

005 

(2018) 

ESCI 

2018 

2018 

6 

Đào tạo KTS 

trong bối cảnh 

hội nhập 
1 x 

Tạp chí Kiến trúc  

ISSN 0866-8617 

 

 

Tập 4 

p. 75-

78 

2018 

7 

Workshop Ý 

tưởng bảo tồn 

dinh Thượng Thơ 

– Một góc nhìn từ 

UAH 

3 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Kiến trúc/ 

ISSN 0866-8617 

 

 

Online 

02/04/
2019 

2019 

8 

Môi trường vật 

chất, hành vi con 

người và Tiêu chí 

đánh giá chất 

lượng không gian 

quảng trường 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Xây dựng 

ISSN 2734-9888 
  

Số 7-

2020 

Tr. 

189-

200 

2020 

9 

Đánh giá Chất 

lượng không gian 

quảng trường 

Putuxay, thành 

phố Vientiane, 

Lào bằng phương 

pháp khảo sát 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Xây dựng 

ISSN 2734-9888 
  

Số 8-

2020 

p. 7-13 

2020 

10 

Đặc trưng không 

gian làng hoa 

kiểng Tân Quy 

Đông, Thành phố 

Sa Đéc 

2 x 

Tạp chí Xây dựng 

ISSN 2734-9888   

Số 8-

2020 

p. 173-

176 

2020 

11 

Đặc trưng không 

gian chuyển tiếp 

trong nhà ở riêng 

lẻ tại Tp. HCM 

giai đoạn 1860-

nay  

2  x Tạp chí Kiến trúc  

ISSN 0866 -8617 

  Số 8-

2020 

p. 166-

170 

2020 

12 

Chợ Truyền 

thống tại Sài Gòn 

– Tp Hồ Chí 

Minh (Phần 1 

Tổng quan chợ 

truyền thống trên 

Thế giới và Việt 

Nam) 

1 x 

Tạp chí Kiến trúc  

ISSN 0866-8617 

 

 

Số 09 

– 2020 

Tr. 60-

69 

2020 

13 

Chợ truyền thống 

tại Sài Gòn 

Thành phố Hồ 

1 x 
Tạp chí Kiến trúc   

 
Số 12-

2020 
2020 
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Chí Minh (Phần 

2)  

ISSN 0866-8617 Trang 

120-

125  

14 

Khai thác yếu tố 

Đặc trưng trong 

kiến trúc cảnh 

quan công trình 

nghỉ dưỡng tại 

Châu Đốc 

2 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Kiến trúc  

ISSN 0866-8617 

 

 

Số 03 

– 2021 

Tr 70-

79 

2021 

15 

Climate change 

and Cities in the 

Mekong Delta - 

Vietnam 

2 x 

Springer/ Advances 

in 21st century 

Human Settlements 

/AUC 2019 / 

Electronic ISSN  

1572-9893 

Print ISSN 

0343-2521 

Scopus   p.3-17 10/2020 

16 

Waterways and 

urban 

Morphology of 

Saigon HCMC: 

Case study of 

Xuyen Tam 

canal, Ward 1,2 

Binh Thanh 

District,  

1 x 

IOP/ISSN: 17551307

, EISSN:17551315 

ISWEE 2020 ISSN 

0866-8617  

Scopus  

 
 

Sci. 69

0  

012027 

3/2021 

17 

Sự biến đổi đô thị 

trong giai đoạn 

Covid-19 

01 x 
Tạp chí Xây dựng/ 

ISSN 2734-9888 
  

06-

2021 

p.116-

120 

2021 

18 

Xây dựng danh 

mục công trình 

kiến trúc tiêu 

biểu tại Thành 

phố Cần Thơ 

01 x 
Tạp chí Xây dựng/ 

ISSN 2734-9888 
  

Số 07-

2021 

p.97-

103 

2021 

19 

Xây dựng khung 

khảo sát nhằm 

nhận dạng giá trị 

không gian khu 

vực nghiên cứu 

giá trị di sản tại 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

01 x 
Tạp chí Xây dựng/ 

ISSN 2734-9888 
  

Số 08-

2021 

p.52-

58 

2021 

20 

Adaptive Water 

Urbanism In 

Nam An Hoa 

Ward - Rach Gia 

City - Kien 

02 x 

Book Chapter, a 

special issue on 

Flooding Adaptation 

for Living with Water 

x  

Vol7 

No4, 

2021 

09/ 

2021(chậm 

phát hành 
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Giang Province 

Vietnam,  

on Special Science 

Asia (Official Journal 

of National Research 

Council of Thailand)/ 

ISSN 2229 - 2608 

p. 26-

40 

từ 7/2021 

do Covid)  

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

mà ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 06 bài, theo 

thứ tự 1, 4,5,15,16,20 (04/06 bài có Scopus Indexed theo thứ tự 4,5,15,16)  

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………………………….… 

 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1 

Cuộc thi thiết kế 

Cảnh quan lần thứ 

41 năm 2004 

(IFLA-UNESCO 

Student design 

competition 2004) 

Hiệp Hội Kiến 

trúc sư Cảnh 

quan thế giới 

International 

Federation of 

Landscape 

Architect – 

IFLA) và 

UNESCO  

09/09/2004  Quốc tế 1 

2 

Giải thưởng Loa 

Thành năm 1999 

cho Đồ án Tốt 

nghiệp KTS xuất 

sắc 

Hội KTS Việt 

Nam, Đoàn 

thanh niên CS 

HCM 

9/1999 Giải thưởng cấp 

Quốc gia 
1 

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi 

rõ số thứ tự): ..………………………………………………………………………………. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo chất 

lượng cao trình 

độ đại học 

ngành Kiến 

trúc – 

Trường ĐH 

Kiến trúc 

TP.HCM 

Tham gia 

Nghị quyết số 

57/NQ/ĐUKT 

ngày 

01/03/2016, 

Nghị quyết 

Đảng ủy  Học 

kỳ 2 năm học 

2015-2016, 

trong đó có 

việc ‘Xây 

dựng kế 

hoạch mở các 

lớp đào tạo 

Chất lượng 

cao cho ngành 

Kiến trúc, 

Bộ Giáo dục 

Quyết định số 

01/QĐ-ĐHKT 

ngày 

04/01/20217 

của Hiệu 

trưởng Trường 

ĐH Kiến trúc 

TP Hồ Chí 

Minh về việc 

phê duyệt Đề 

án” Chương 

trình đào tạo 

chất lượng cao 

trình độ đại 

học ngành 

Kiến trúc”; 
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Quy hoạch 

vùng và đô thị 

và Kỹ thuật 

xây dựng’’ 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………. 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 
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- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2021 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Hạnh  

 


